	 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 1630/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

	V/v đề nghị thẩm định giá Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla
	


Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy II năm 2024
5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 09h00 ngày 17/06/2023.
+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1630/TB-BVT ngày 07/06/2024)
	STT
	Tên thiết bị
	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	Ký mã hiệu
	Nhà cung cấp
	Xuất xứ
	Danh mục linh kiện tối thiểu
	
	

	1
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla
	Magnetom Free.Star
	Siemens
	Trung Quốc
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Hệ thống


Bảng cấu hình và TSKT kèm theo của Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla
	I
	YÊU CẦU CHUNG

	 
	Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%

	 
	Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485.

	 
	Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE.

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU

	1
	Khối từ nam châm siêu dẫn: 01 hệ thống

	2
	Hệ thống RF: 01 hệ thống

	3
	Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống

	4
	Bàn bệnh nhân: 01 cái

	5
	Các cuộn thu nhận:

	 
	Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: 01 cuộn

	 
	Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn

	 
	Cuộn thu cột sống: 01 cuộn

	 
	Cuộn thu đa năng cỡ lớn : 01 cuộn

	 
	Cuộn thu đa năng cỡ nhỏ: 01 cuộn

	6
	Phần mềm hệ thống: 01 bộ

	 
	Các chuỗi xung: 01 bộ

	 
	Các kỹ thuật xóa mỡ: 01 bộ

	 
	Các kỹ thuật giảm nhiễu dòng chảy: 01 bộ

	 
	Các kỹ thuật giảm thời gian chụp: 01 bộ

	 
	Các kỹ thuật giảm nhiễu chuyển động: 01 bộ

	 
	Các kỹ thuật giảm xỏa ảo do kim loại: 01 bộ

	7
	Phần mềm và ứng dụng cao cấp

	 
	Các kỹ thuật và chuỗi xung thiết yếu: 01 bộ

	 
	Phần mềm chụp thần kinh: 01 bộ

	 
	Phần mềm chụp mạch máu: 01 bộ

	 
	Phần mềm chụp vùng thân: 01 bộ

	 
	Phần mềm chụp ung bướu: 01 bộ

	 
	Phần mềm chụp chỉnh hình: 01 bộ

	8
	Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu: 01 bộ

	8.1
	Chương trình làm việc bằng trí tuệ nhân tạo: 01 bộ

	 
	Chương trình chụp tự động hóa dành cho não: 01 bộ

	 
	Chương trình chụp tự động hóa dành cho cột sống: 01 bộ

	 
	Chương trình chụp tự động hóa dành cho khớp vai: 01 bộ

	 
	Chương trình chụp tự động hóa dành cho khớp gối: 01 bộ

	8.2
	Chương trình khử nhiễu ảnh bằng trí tuệ nhân tạo học sâu (Deep learning) - AI: 01 bộ

	8.3
	Chương trình tái tạo nâng cao độ phân giải hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo học sâu (Deep learning) AI: 01 bộ

	8.4
	Cộng hưởng từ đa lắt cắt hoặc công nghệ tương đương: 01 bộ

	8.5
	Chương trình tăng tốc thu hình 3D công nghệ lấy mẫu nén hoặc công nghệ tương đương: 01 bộ

	8.6
	Phần mềm giảm tiếng ồn: 01 bộ

	8.7
	Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại cao cấp: 01 bộ

	8.8
	Phần mềm nối hình hậu xử lý: 01 bộ

	8.9
	Phần mềm nối hình tự động: 01 bộ

	8.10
	Chuỗi xung cộng hưởng từ đánh giá vi xuất huyết, phân biệt vôi hóa và xuất huyết, đánh giá tĩnh mạch não: 01 bộ

	9
	Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh đồng bộ: 01 hệ thống

	10
	Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ

	11
	Phụ kiện tiêu chuẩn

	 
	Bàn phím: 01 bộ

	 
	Bàn cho phòng điều khiển: 01 bộ

	 
	Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ

	 
	Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ

	 
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	 
	UPS lưu điện cho máy tính điều khiển: 01 bộ

	 
	Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái

	12
	Thiết bị không nhiễm từ kèm theo máy

	 
	Bình cứu hỏa: 01 cái

	 
	Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái

	 
	Giá treo truyền dịch: 01 cái

	 
	Tủ đựng cuộn chụp: 01 cái

	13
	Lồng RF (RF Cabin) và nội thất: 01 bộ

	14
	Thiết bị phụ trợ

	14.1
	Bộ lưu điện online công suất ≥80 KVA: 01 bộ

	14.2
	Máy in phim khô y tế: 01 cái

	14.3
	Bơm tiêm thuốc cản từ: 01 cái

	15
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ

	III
	THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU

	1
	Khối từ

	 
	Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: <1,5 Tesla

	 
	Không yêu cầu nạp thêm Helium trong quá trình vận hành

	 
	Độ ổn định từ trường: < 0,1ppm /h

	 
	Đường kính/ độ mở khoang máy:  60 cm

	 
	Công nghệ chống ồn

	2
	Các chuỗi xung thu nhận cơ bản

	 
	Spin echo (đàn hồi vang) 

	 
	Top 2D Gradient 

	 
	Top 3D Gradient 

	 
	EPI (Hồi âm đa diện) ma trận 256

	 
	Diffusion Imaging (khuếch tán), b>1000

	 
	T2*

	 
	SWI hoặc BSI

	 
	CISS

	IV
	Yêu cầu khác

	 
	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm

	 
	Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành)

	 
	Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao

	 
	Báo giá bảo trì toàn phần

	 
	Thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng, bảo trì miễn phí 24 tháng

	 
	Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện
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